Giaùo aùn hoùa 10-HKII

	Tiết PPCT: 68, 69
	                                                      Ngày soạn :

                                                      Ngày dạy:


ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng
1. Kiến thức 

Củng cố lại
(Tính chất vật lí, tính chất hóc học, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế flo, clo, brom, iot và một vài hợp chất của chúng.

       (Tính phi kim, oxi hóa của oxi lớn hơn lưu huỳnh .   

       (Hai dạng thù hình của oxi.  

       (Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất của S phụ thuộc vào số oxi hóa của S.  

      (Tốc độ phản ứng và các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng hóa học. Cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. 

2. Kĩ năng
Viết phương trình hoá học của phản ứng, giải các bài tập có liên quan

II. Trọng tâm
Nắm vững các kiến thức lí thuyết đã học để giải các bài tập.
III. Phương pháp, phương tiện



( Gợi nhớ, nêu và giải quyết vấn đề



( Học sinh trình bày phương hướng và giải quyết vấn đề  



( Hoạt động hợp tác nhóm nhỏ 



( GV chia bài tập phối hợp thành các đơn vị vấn đề để giải quyết 

IV. Chuẩn bị

GV:
hệ thống hóa kiến thức ở học kì II


HS: ôn lai toàn bộ kiến thức học kì II, chuẩn bị bài tập trước ở nhà

V.  Hoạt động dạy học

1. Ổn định lớp
2. Tổ chức hoạt động dạy và học
A. TỔNG KẾT CHƯƠNG V NHÓM HALOGEN
	Các halogen


	F
	Cl
	Br
	I

	Độ âm điện 

Tính oxi hóa

 
	          3,98

     3,16

2,96

    2,66


Tính oxi hóa giảm dần.

	Phản ứng 

với H2 


	F2+H2 eq \o( ((,\s\up6(-252o),\s\do6(nổ mạnh)) 2HF
	Cl2+H2eq \o( (,\s\up6(as))2HCl 
	Br2+H2eq \o( (,\s\up6( to))2HBr
	I2 + H2 eq \o( (,\s\up6( to)) 2HI

	Phản ứng 

với H2O 


	2F2 + H2O 

(( 4HF + O2 
	Cl2 + H2O 

eq \o((,\s\up4(()) HCl + HClO 
	Br2 + H2O 

eq \o((,\s\up4(()) HBr+ HBrO 
	Hầu như không tác dụng 

	Các 

dung dịch 

HX


	     HF

         HCl 

     HBr 

 HI

Tính axit và tính khử tăng dần

	Các 

hợp chất của clo với oxi


	NaClO , CaOCl2 có tính oxi hóa mạnh do ion ClO( có  eq \o(Cl,\s\up10(+1)) thể hiện tính oxi hóa mạnh

	Nhận biết

các 

ion halogen 

Dùng dung dịch AgNO3  

	F( 

(( 
không tác dụng 
Cl( 

(( 
AgCl ( trắng
 

Br( 

(( 
AgBr ( vàng nhạt 

I( 

(( 
AgCl ( vàng đậm


B. TỔNG KẾT CHƯƠNG VI  NHÓM OXI-LƯU HUỲNH
	Tính chất

đặc trưng


	O2
	O3
	S

	
	tính oxi hóa mạnh
	tính oxi hóa 

mạnh hơn O2 


	thể hiện tính oxi hóa 

và tính khử 


	
	
	
	

	Tính chất các

hợp chất của S


	H2S
	SO2 

    H2SO3 
	SO3 

    H2SO4 

	
	tính khử mạnh
	tính oxi hóa

hoặc tính khử

 
	tính oxi hóa mạnh

	
	
	
	

	Sản suất H2SO4 trong

công nghiệp


	S  hoặc  FeS2   eq \o( ((,\s\up6( + O2))   SO2    eq \o( (((,\s\up6( + O2),\s\do6( V2O5 ( to))   SO3   eq \o( ((,\s\up6( + H2O))    H2SO4 

	
	
	
	

	Nhận biết

ion sunfat
	Cho tác dụng với BaCl2 hoặc Ba(OH)2 được kết tủa BaSO4 màu trắng. ( này không tan trong HCl và HNO3 


C. TỔNG KẾT CHƯƠNG VII TỐC ĐỘ PHẢN ỨNGVÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC







Tăng nồng độ 1 chất, CBCD theo chiều Giảm nồng độ chất đó xuống.

Tăng áp suất, CBCD theo chiều Giảm tổng mol Khí.

Tăng nhiệt độ, CBCD theo chiều 
[image: image1.wmf]0

H

D>

…
( (CBCD theo chiều chống lại sự thay đổi của các yếu tố trên)

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM
Câu 1: 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp nhau, MX < MY) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp là

A. 24,95%      B. 15,6%         C. 56,94%      D. 90,58%

Đáp án: A
Gọi CTTB của X, Y là

1 mol NaX → 1 mol AgX tăng: 85g

nNaX = 0,3 ⇒ M (NaX) = 106,13 ⇒ X = 83,13

⇒ X là Br (80); Y là I (127)

⇒ NaBr ( x mol); NaI ( y mol)

Ta có: x + y = 0,3;

188x + 235y = 57,34g

x = 0,28 ⇒ %m NaBr = 90,58%

Câu 2: Cho phản ứng sau: CrI3 + Cl2 + KOH → K2CrO3 + KIO3 + KCl +H2O

Sau khi cân bằng phản ứng, tổng hệ số (các số nguyên tố cùng nhau) của các chất ban đầu bằng

A. 90    B. 93    C. 92    D. 94

Đáp án: B
CrI3 → Cr+6 + 3I+7 + 27e

Cl2 + 2e → 2Cl-
2CrI3 + 27Cl2 + 64KOH → 2K2CrO4 + 6KIO4 + 54KCl + 32H2O

Câu 3: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của axit H2SO3 đặc, nguội?

A. hòa tan kim loại Al, Fe

B. tan trong nước, tỏa nhiệt

C. làm hóa than vải, giấy, đường

D. háo nước

Đáp án: A
Câu 4: Phát biểu nào không đúng khi nói về khả năng phản ứng của lưu huỳnh?

A. Lưu huỳnh vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa

B. Ở nhiệt độ cao lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại thể hiện tính oxi hóa.

C. Thủy ngân phản ứng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường.

D. Ở nhiệt độ thích hợp, lưu huỳnh tác dụng với hầu hết các phi kim mạnh hơn lưu huỳnh, thể hiện tính oxi hóa.

Đáp án: D
Câu 5: Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào sau đây thì cùng tạo ra một hợp chất?

A. Zn    B. Ag    C. Fe    D. Cu

Đáp án: A
Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam SO2 vào V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 11,5 gam muối. Giá trị của V là

A. 200    B. 250    C. 150    D. 275

Đáp án: C
nSO2 = 0,1 mol ⇒ nNa2SO3 = 0,1 ⇒ mNa2SO3 = 12,6 > 11,5

⇒ tạo 2 muối Na2SO3 ( x mol) và NaHSO3 (y mol)

Bảo toàn S: x + y = nSO2 = 0,1

126x + 104y = 11,5

⇒ x = 0,05 mol; y = 0,05 mol

Bảo toàn Na: nNaOH = 2x + y = 0,15 mol ⇒ V = 150ml

Câu 7: Cho 25 gam KMnO4 (có a% tạp chất) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí clo. Để khí clo sinh ra phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 83 gam KI tạo I2, giá trị của a là

A. 20    B. 59,25    C. 36,8    D. 26

Đáp án: C
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
nCl2 = 1/2. nKI = 0,25 mol

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O

nKMnO4 = 2/5.nCl2 = 0,1 mol ⇒ mKMnO4 = 15,8g

a = 100% – 15,8/25.100% = 36,8%

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 1,53 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 448 ml khí (đktc). Cô cạn dung dịch, thu được chất rắn có khối lượng là

A. 2,95 gam    B. 2,14 gam    C. 3,9 gam    D. 1,85 gam

Đáp án: A
nH2 = 1/2.nHCl = 0,02 mol ⇒ nHCl = 0,04

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mc/r = mkim loại + mHCl – mH2 = 1,53 + 0,04.36,5 – 0,02.2 = 2,95g

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. M là kim loại

A. Mg    B. Ca    C. Zn    D. Ba

Đáp án: A
nH2SO4 = 0,4 mol;

Dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất là MSO4 ⇒ nMSO4 = 0,4 mol

1,12l khí là CO2; nCO2 = 0,05 mol

mdd sau pư = mX + mdd H2SO4 – mkhí = 24 + 100 – 0,05.44 = 121,8g

mMSO4 = 48 ⇒ M = 24 ⇒ M là Mg

Định Nghĩa





Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian





Các Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Tốc Độ Phản Ứng





Áp suất





Diện tích 


tiếp xúc





Chất 


xúc tác





Nồng độ 





Nhiệt độ





Nguyên lí chuyển dịch cân bằng hóa học


Các yếu tố ảnh hưởng cân bằng hóa học
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nhiệt độ








nồng độ
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